
STT
Ngày biên 

lai
Quyển số Tiền mặt Tên đơn vị, cá nhân

Số tiền

(VNĐ)

Số tiền

(USD)

1 9/12/2024 1 329251

Cán bộ công chức, viên chức Người lao động 

huyện Bình Chánh

(Biên bản khui thùng)

130,469,000

2 9/12/2024 1 329252

Cán bộ công chức, viên chức Người lao động 

huyện Bình Chánh

(Biên bản khui thùng)

(10 USD 

tương đương)

235.000

3 9/13/2024 1 329253 Ủy ban MTTQ xã Bình Lợi 38,000,000

4 9/13/2024 1 329254

Trung tâm Quản lý các khu di tích lịch sử văn 

hóa huyện 

Bình Chánh

10,200,000

5 9/13/2024 1 329255 Đội Thanh tra địa bàn huyện Bình Chánh 5,000,000

6 9/13/2024 1 329256 Ủy ban MTTQ huyện Bình Chánh 8,700,000

7 9/16/2024 1 329257 Ủy ban MTTQ xã Qui Đức 38,070,000

8 9/16/2024 1 329258 Ủy ban MTTQ xã Đa Phước 6,550,000

9 9/16/2024 1 329259 Ủy ban MTTQ xã An Phú Tây 47,140,000

10 9/16/2024 1 329260 Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện 1,000,000

11 9/16/2024 1 329261
Trịnh Thị Hoàng - C9/13 khu phố 3, thị trấn 

Tân Túc
10,000,000

12 9/16/2024 1 329262 Trung tâm Chính trị huyện Bình Chánh 2,000,000

13 9/16/2024 1 329263 Ủy ban MTTQ xã Lê Minh Xuân 10,000,000

14 9/16/2024 1 329264 Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Túc 21,920,000

15 9/16/2024 1 329265 Ủy ban MTTQ xã Tân Kiên 197,480,000

16 9/16/2024 1 329266 Ủy ban MTTQ xã Bình Chánh 23,790,000

17 9/16/2024 1 329267
Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông 

huyện Bình Chánh
18,300,000

UB MTTQ VN HUYỆN BÌNH CHÁNH

BAN VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ

CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN BẮC 

DO BÃO SỐ 3 GÂY RA (TIỀN MẶT)

DANH SÁCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Cập nhật đến ngày 15/10/2024)



18 9/17/2024 1 329268 Ủy ban MTTQ xã Bình Hưng 79,530,000

19 9/17/2024 1 329269 Ủy ban MTTQ xã Phong Phú 13,000,000

20 9/17/2024 1 329270 Ủy ban MTTQ xã Hưng Long 19,798,000

21 9/17/2024 1 329271 Ủy ban MTTQ xã Tân Kiên 81,900,000

22 9/17/2024 1 329272 Ủy ban MTTQ xã Tân Nhựt 36,120,000

23 9/18/2024 1 329273
Trần Thị Nhỏ - E4/41 Nguyễn Hữu Trí, thị 

trấn Tân Túc
1,000,000

24 9/18/2024 1 329274
Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình 

huyện Bình Chánh
66,400,000

25 9/18/2024 1 329275
Ban Liên lạc Cựu tù chính trị tù binh huyện 

Bính Chánh
500,000

26 9/18/2024 1 329276 Ủy ban MTTQ xã Tân Quý Tây 26,450,000

27 9/19/2024 1 329277 Ủy ban MTTQ xã Lê Minh Xuân 18,470,000

28 9/19/2024 1 329278 Ủy ban MTTQ xã Bình Chánh 26,840,000

29 9/20/2024 1 329279 Ủy ban MTTQ xã Tân Quý Tây 9,900,000

30 9/20/2024 1 329280
Hội  Cựu Thanh niên Xung phong huyện Bình 

Chánh
500,000

31 9/23/2024 1 329281 Ủy ban MTTQ xã Đa Phước 25,190,000

32 9/23/2024 1 329282 Ủy ban MTTQ xã Tân Quý Tây 39,400,000

33 9/23/2024 1 329283 Ủy ban MTTQ xã Tân Kiên 57,362,000

34 9/23/2024 1 329284 Ủy ban MTTQ xã Bình Lợi 15,850,000

35 9/23/2024 1 329285 Hội Cựu chiến binh huyện Bình Chánh 14,800,000

36 9/24/2024 1 329286 Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc B 235,500,000

37 9/24/2024 1 329287 Ủy ban MTTQ xã Hưng Long 29,430,000

38 9/24/2024 1 329288 Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Túc 33,060,000

39 9/24/2024 1 329289 Ủy ban MTTQ xã Bình Chánh 26,530,000

40 9/24/2024 1 329290 Công ty TNHH SX Dây và Cáp điện Đại Long 50,000,000

41 9/24/2024 1 329291 Ủy ban MTTQ xã Tân Nhựt 14,990,000

42 9/24/2024 1 329292 Ủy ban MTTQ xã Lê Minh Xuân 61,970,000



43 9/24/2024 1 329293 Ủy ban MTTQ xã Phong Phú 20,080,000

44 9/26/2024 1 329294 Công ty Khaservice - BQL Chung cư Citzen 1,000,000

45 9/27/2024 1 329295 Ủy ban MTTQ xã Đa Phước 9,090,000

46 30/9/2024 1 329296 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc B 53,020,000

47 30/9/2024 1 329297 Ủy ban MTTQ xã Bình Chánh 107,175,000

48 30/9/2024 1 329298 Ủy ban MTTQ xã Tân Quý Tây 51,385,000

49 30/9/2024 1 329299 Ủy ban MTTQ xã Phong Phú 6,000,000

50 30/9/2024 1 329300 Ủy ban MTTQ xã Bình Lợi 15,000,000

51 30/9/2024 2 329301 Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc B 201,200,000

52 30/9/2024 2 329302 Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Túc 47,370,000

53 30/9/2024 2 329303 Ủy ban MTTQ xã Lê Minh Xuân 115,480,000

54 1/10/2024 2 329304 Ủy ban MTTQ xã Tân Kiên 30,110,000

55 1/10/2024 2 329305 Ủy ban MTTQ xã Hưng Long 31,120,000

56 1/10/2024 2 329306 Ủy ban MTTQ xã Qui Đức 20,800,000

57 2/10/2024 2 329307 Ủy ban MTTQ xã Đa Phước 7,650,000

58 4/10/2024 2 329308 Ủy ban MTTQ xã Phạm Văn Hai 10,370,000

59 8/10/2024 2 329309 Hội NCT xã Đa Phước 2,000,000

60 10/10/2024 2 329310 Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Túc 27,700,000

61 10/10/2024 2 329311 Ủy ban MTTQ xã Phong Phú 4,150,000

62 10/10/2024 2 329312 Ủy ban MTTQ xã Bình Chánh 14,610,000

63 11/10/2024 2 329313 Ủy ban MTTQ xã Bình Hưng 93,275,000

64 11/10/2024 2 329314 Ủy ban MTTQ xã Tân Quý Tây 13,450,000

65 11/10/2024 2 329315 Ủy ban MTTQ xã  Lê Minh Xuân 15,040,000

66 15/10/2024 2 329316 Ủy ban MTTQ xã Hưng Long 36,084,000



Cộng 2,486,268,000 235,000

Tổng cộng 2,486,503,000

Số tiền bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm tám mươi sáu ngàn năm trăm lẻ ba đồng


